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ABSTRACT

Objective: Analyze some factors related to smoking behavior of students at Le Trung Dinh High 
School, Quang Ngai city in 2023. 

Research method: Cross-sectional descriptive study, implementation on 432 students from Le 
Trung Dinh High School, Quang Ngai city from October 2022 to June 2023. 

Result and conclusion: Students have a high awareness of the harmful effects of tobacco when 
exposed to advertising. , tobacco promotion (OR=1.66; 95%CI: 1.04-2.65; p<0.032). In the school, 
there are activities to prevent tobacco harms, helping students to have a high correct perception 
of 2.91 times (95%CI: 1.44-5.87; p<0.002). Knowing information about the harmful effects of 
tobacco through various forms (newspapers, radio, social networks, national week on tobacco harm 
prevention) helps students to have correct awareness 9.44 times (95%CI) : 4.45-1990; p=0.001); The 
Center for Disease Control’s communication about the harmful effects of tobacco helped students 
to have correct awareness 1.72 times (95%CI: 1.08-2.74; p=0.0022); Being informed about the Law 
on Prevention of Tobacco Harms helps students to have a high right perception 2.51 times (95%CI: 
1.52-4.18; p=0.001). Some factors related to attitude: Students with correct knowledge about the 
harmful effects of tobacco have a positive attitude 3.42 times higher (95%CI: 2.06-5.67; p<0.001 ).
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan tới hành vi hút thuốc lá của học sinh Trường trung học 
phổ thông Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi năm 2023. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện trên 432 học sinh trường Trung 
học phổ thông Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.

Kết quả và kết luận: Học sinh có nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá cao khi tiếp xúc với quảng 
cáo, khuyến mại về thuốc lá (OR=1,66; 95%CI: 1,04-2,65; p<0,032). Trong trường có hoạt động 
phòng chống tác hại thuốc lá giúp cho học sinh có nhận thức đúng cao 2,91 lần (95%CI: 1,44-5,87; 
p<0,002). Biết thông tin về tác hại của thuốc lá qua các hình thức (báo, đài, mạng xã hội, tuần lễ quốc 
gia về phòng chống tác hại thuốc lá) giúp học sinh có nhận thức đúng cao 9,44 lần (95%CI: 4,45-
19,90; p=0,001); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật truyền thông về tác hại của thuốc lá giúp học sinh có 
nhận thức đúng cao 1,72 lần (95%CI: 1,08-2,74; p=0,0022); Được tuyền truyền về Luật phòng chống 
tác hại thuốc lá giúp học sinh có nhận thức đúng cao 2,51 lần (95%CI: 1,52-4,18; p=0,001). Một số 
yếu tố liên quan đến thái độ: Học sinh có kiến thức đúng về tác hại của thuốc lá thì có thái độ tích cực 
cao gấp 3,42 lần (95%CI: 2,06-5,67; p<0,001).

Từ khoá: Hút thuốc lá, yếu tố ảnh hưởng, học sinh trường trung học phổ thông Lê Trung Đình.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới hơn 8 
triệu người chết vì hút thuốc lá. Trong đó, số người chết 
vì hút thuốc lá trực tiếp hơn 7 triệu người, hút thuốc lá 
thụ động khoảng 1,2 triệu người [1]. Tác hại của thuốc 
lá gây ra đối với sức khỏe và kinh tế rất nghiệm trọng. 
Thuốc lá gây ra các tổn thất rất lớn cho gia đình và 
xã hội như chi tiền cho việc mua thuốc lá để hút hàng 
ngày, khám chữa các bệnh liên quan đến thuốc lá, ốm 
đau do mất khả năng lao động và tử vong sớm [2]. Tại 
Mỹ, số người sử dụng thuốc lá trước 18 tuổi chiếm tỷ 
lệ khoàng 80%. Học sinh trung học cơ sở hút thuốc 
lá chiếm tỷ lệ 15,1%, học sinh trung học chiếm tỷ lệ 
34,5%; học sinh trung học cơ sở hiện đang hút thuốc có 
người thân hút thuốc lá chiếm tỷ lệ 70% và ở học sinh 
trung học chiếm tỷ lệ 57%. Chi phí mỗi năm cho y tế 
liên quan tới việc sử dụng thuốc lá từ 53 tỷ đến 73 tỷ đô 
la, cho bị mất năng suất lao động khoảng 47 tỷ đô la [3]. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam đã chỉ ra 
được thực trạng hút thuốc lá, tác hại của thuốc lá nói 
chung, các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ của 
học sinh về tác hại của thuốc lá nói riêng. 

Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình được thành 
lập vào năm 1993. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường 
là dạy và học các bộ môn văn hoá. Năm học 2022 – 
2023, tổng số học sinh đang học tại trường là 1.494 em, 
trong đó: lớp 10: 500 em, lớp 11: 510 em và lớp 12: 484 
em. Theo khảo sát nhanh tại trường và các quán nước 
giải khát, bida, Internet... khu vực gần trường thì thấy 
có nhiều học sinh hút thuốc lá.

Để có cơ sở khoa học cho các giải pháp ngăn chặn hành 
vi hút thuốc lá đối với học sinh, chúng tôi thực hiện 
nghiên cứu “Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái 
độ về tác hại của thuốc lá của học sinh trường trung 
học phổ thông Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi 
năm 2023”.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích một số yếu tố liên quan tới hành vi hút thuốc 
lá của học sinh Trường trung học phổ thông Lê Trung 
Đình, thành phố Quảng Ngãi năm 2023.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh đang học lớp 10, 
lớp 11 và lớp 12 Trường trung học phổ thông Lê Trung 

Đình, thành phố Quảng Ngãi.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu:

* Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10 năm 2022 đến 
tháng 6 năm 2023.

* Địa điểm nghiên cứu: Trường THPT Lê Trung Đình, 
thành phố Quảng Ngãi

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt 
ngang phân tích

2.4. Cỡ mẫu: Công thức tính cỡ mẫu

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

Trong đó:

n là cỡ mẫu tối thiểu. α: mức ý nghĩa thống kê. Chọn α 
= 0,05 (Độ tin cậy 95%).

Z: trị số phân phối chuẩn tùy thuộc vào mức độ tin cậy. 
Với mức ý nghĩa thống kê α = 0,05 thì Z = 1,96. p: tỷ 
lệ học sinh THPT hút thuốc lá. p = 0,163 (Tham khảo 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết  tại Bến Tre năm 
2020) [4]. d là sai số ước lượng, chọn d = 0,05.

Do chọn mẫu cụm nên cần nhân hệ số thiết kế (Design 
Effect) DE = 2.

Cỡ mẫu tối thiểu cần có để nghiên cứu là 392 học sinh. 
Dự phòng các trường hợp không tham gia nghiên cứu 
và không đạt yêu cầu là 10%: 40 em. Tổng số cỡ mẫu 
nghiên cứu là 432 học sinh.

2.6. Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng bộ câu 
hỏi tự điền được thiết kế sẵn

2.7. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu:

Số liệu được làm sạch và nhập liệu trên phần mềm 
Epidata. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS. 

2.8. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được thông 
qua tại Quyết định số 460/2022/TYCC-HD3 ngày 
23/12/2022 “V/v chấp thuận các vấn đề đạo đức 
NCYSH” của Hội đồng đạo đức trong NCYSH, 
Trường Đại học Y tế công cộng và được Ban Giám 
hiệu Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình 
đồng ý.
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Bảng 3.1. Mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân, yếu tố gia đình với kiến thức

Kiến thức OR
(KTC 95%) p

Không đúng n (%) Đúng n (%)

Năm sinh

2005 35 (25,0) 105 (75,0%) 1

2006 32 (21,8) 115 (78,2) 1,19
(0,69-2,07) 0,518

2007 23 (15,9) 122 (84,1) 1,77
(0,98-3,18) 0,057

Giới tính

Nam 56 (24,2) 175 (75,8) 1,57
(0,985-2,53) 0,061

Nữ 34 (16,9) 167 (83,1)

Học lực

Trung bình, yếu, kém 9 (20,9) 34 (79,1) 1,01
(0,46-2,19) 0,987

Giỏi, khá 81 (20,8) 308 (79,2)

Hạnh kiểm

Trung bình, kém 3 (50,0) 3 (50,0) 3,89
(0,77-19,64) 0,076

Tốt, khá 87 (20,4) 339 (79,6)

Trình độ học vấn của cha

Từ THCS trở xuống 58 (25,2) 172 (74,8) 1,79
(1,11-2,89) 0,017

Từ THPT trở lên 32 (15,8) 170 (84,2)

Yếu tố gia đình

Không có người hút 42 (21,0) 158 (79,0) 1,02
(0,64-1,62) 0,937

Có người hút 48 (20,7) 184 (79,3)

T.H. Phuoc, H.C. Sa. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 64, No. 4 (2023) 223-230

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ học sinh có kiến thức 
đúng về tác hại của thuốc lá cao (79,2%). Không có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê có nhận thức đúng về tác 
hại thuốc lá giữa giới tính của học sinh (p>0,05). Tỷ lệ 

học sinh nam có nhận thức đúng về tác hại của thuốc 
lá chiếm 75,8% và nữ chiếm 83,1%. Học sinh có kiến 
thức đúng về tác hại của thuốc lá qua các yếu tố truyền 
thông cao 1,7 lần.

3. KẾT QUẢ
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Bảng 3.2. Mối liên quan giữa yếu tố môi trường với kiến thức

Kiến thức OR
(KTC 95%) p

Không đúng n (%) Đúng n (%)

Thấy giáo viên hút thuốc lá

Không 46 (23,7) 148 (76,3) 1,37
(0,86-2,18) 0,184

Có 44 (18,5) 194 (81,5)

Bạn thân hút thuốc lá

Không 46 (17,8) 213 (82,2) 0,63
(0,38-1,01) 0,054

Có 44 (25,4) 129 (74,6)

Bạn bè rủ hút thuốc lá

Không 67 (20,2) 264 (79,8) 0,86
(0,50-1,47) 0,584

Có 23 (22,8) 78 (77,2)

Tiếp xúc với quảng cáo, khuyến mại về thuốc lá

Không 46 (25,8) 132 (74,2) 1,66
(1,04-2,65) 0,032

Có 44 (17,3) 210 (82,7)

Hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong trường

Không 15 (40,5) 22 (59,5) 2,91
(1,44-5,87) 0,002

Có 75 (19,0) 320 (81,0)

Bảng 3.3. Mối liên quan giữa yếu tố truyền thông với kiến thức

Kiến thức OR
(KTC 95%) p

Không đúng n (%) Đúng n (%)

Biết thông tin về tác hại của thuốc lá 

Không 23 (65,7) 12 (34,3) 9,44
(4,45-19,90) <0,001

Có 67 (16,9) 330 (83,1)

Biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật truyền thông về tác hại thuốc lá 

Không 47 (26,1) 133 (73,9) 1,72
(1,08-2,74) 0,022

Có 43 (17,1) 209 (82,9)

Biết Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Không 33 (34,0) 64 (66,0) 2,51
(1,52-4,18) <0,001

Có 57 (17,0) 278 (83,0)

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê tỷ lệ học sinh có 
kiến thức đúng về tác hại của thuốc lá giữa nhóm học 
sinh có tiếp xúc với quảng cáo, khuyến mại thuốc lá và 

nhóm học sinh không tiếp xúc với quảng cáo, khuyến 
mại thuốc lá (p<0,05).
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Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, học sinh có kiến 
thức đúng về tác hại của thuốc lá qua các hoạt động 
phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường cao 
2,9 lần, trung tâm Kiểm soát bệnh tật truyền thông cao 

1,7 lần, tuyên truyền Luật phòng chống tác hại thuốc 
lá cao 2,5 lần, qua các nguồn thông tin truyền thông 
(báo, tivi, mạng xã hội, Internet, facebook, zalo...) cao 
9,4 lần.

Học sinh có thái độ tích cực về tác hại của thuốc lá 
cao, chiếm tỷ lệ 78%. Theo kết quả nghiên cứu cho 
thấy, học sinh có nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá 
thì thái độ tích cực cao (OR=3,42; 95%CI: 2,06-5,67; 
p<0,001). 

4. BÀN LUẬN

Mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân, yếu tố gia 
đình với kiến thức về tác hại của hút thuốc

Phần lớn các đối tượng tham gia nghiên cứu cho biết 
nghề nghiệp của cha, mẹ làm việc trong cơ quan nhà 
nước chiếm tỷ lệ tương đương nhau 27,5%, 28,5%. Cha 
làm nghề khác chiếm tỷ lệ 37%, các công việc tự do/
nội trợ/hưu trí/nông dân chiếm tỷ lệ 35,4%. Trong khi 
đó nghề nghiệp của mẹ làm các công việc tự do/nội trợ/
hưu trí/nông dân chiếm tỷ lệ cao 44,7%. Tỷ lệ có người 
trong gia đình hút thuốc lá của học sinh tham gia nghiên 
cứu chiếm 53,7%, theo nghiên cứu của Md. Mizamur 
Rahman và cộng sự cho thấy cha mẹ hút thuốc lá làm 
tăng nguy cơ hút thuốc lá của con cái họ lên 1,15 lần 
[5], với lý do này có thể trong thời gian tới tỷ lệ học 
sinh bắt chước bố mẹ hút thuốc lá sẽ tăng tỷ lệ cao hơn.

Yếu tố bạn bè không rủ rê hút thuốc lá chiếm tỷ lệ cao 
(76,6%), chỉ có 23,4% bạn bề rủ rê hút thuốc lá. Đây 
cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến 
tình trạng hút thuốc lá của học sinh. Tuổi của các em 
còn trẻ, dễ sa ngã, bốc đồng, không muốn thua bạn bè 
nên khi được bạn bè mời mọc, rủ rê hút thuốc lá nhiều 
lần các em cũng khó mà từ chối.

Tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng về tác hại của thuốc 

lá cao (79,2%) cao hơn kết quả nghiên cứu của Đặng 
Thị Cường năm 2020 tỷ lệ học sinh có kiến thức đạt về 
phòng chống tác hại thuốc lá 64% [6]. Tỷ lệ học sinh 
có kiến thức đúng về tác hại của thuốc lá qua các yếu tố 
truyền thông cao 1,7 lần, kết quả này cao hơn kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hương (1,63 lần) [7].

Mối liên quan giữa yếu tố môi trường với kiến thức

Một trong những yếu tố làm tăng trình trạng hút thuốc 
lá ở học sinh là do yếu tố môi trường. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, tỷ lệ học sinh hút thuốc do bạn bè mời 
mọc, lôi kéo chiếm 54,5%. Cũng vì tò mò, với tâm lý 
hút một vài điếu thuốc sẽ không sao dần dần trở thành 
thói quen và các em bị nghiện thuốc lá lúc nào chẳng 
hay. Vì vậy cần phải tăng cường công tác tuyên truyền 
về tác hại của thuốc lá, cung cấp tài liệu, thông tin về 
các mối nguy hại của thuốc lá, tránh gây ra hiểu sai lầm 
nhằm làm hạn chế chế đến mức thấp nhất tình trạng hút 
thuốc lá ở học sinh.

Mối liên quan giữa yếu tố truyền thông với kiến thức

Học sinh biết về tác hại của thuốc lá qua các loại hình 
truyền thông (báo, đài, mạng xã hội, Tuần lễ Quốc gia 
PCTHTL) có kiến thức đúng cao 9,44 lần. Kết quả 
này cũng cao hơn kết quả nghiên cứu của Huỳnh Văn 
Thanh năm 2018 (2,21 lần) [8], kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Thanh Hương (1,63 lần) [7] và cũng cao hơn 
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết (3,87 lần) 
[4]. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hương 
cho thấy việc trẻ vị thành niên có tiếp xúc với thông 
tin phòng chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng kết hợp với các bài giảng ở 
trường có thông tin về mức độ nguy hiểm làm tăng khả 

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa kiến thức với thái độ của học sinh về thuốc lá

Mối liên quan
Thái độ

Tổng cộng OR
(KTC 95%) p

Không tích cực n (%) Tích cực n (%)

Kiến thức
Không đúng 37

(41,1%)
53

(58,9)
90

(100%) 3,42
(2,06-5,67) <0,001

Đúng 58
(17,0%)

284
(83,0%) 342 (100%)
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năng có kiến thức đúng, thái độ phù hợp và cả kiến 
thực, thái độ về tác hại của thuốc lá.

Học sinh được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật truyền 
thông và được tuyên truyền về Luật phòng chống tác 
hại thuốc lá thì học sinh có thái độ tích cực cao 2,23 
lần (95%CI: 1,14-3,53). Kết quả này cao hơn kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyết năm 2020 là 1,77 
lần (95%CI: 1,29-2,77)[4] và cũng cao hơn kết quả 
nghiên cứu của Huỳnh Văn Thanh năm 2018 là 1,51 
lần (95%CI: 1,08-2,21)[8]. Nhà trường cần tăng cường 
phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật truyền thông 
về phòng chống tác hại thuốc lá, Luật phòng chống tác 
hại thuốc lá cho giáo viên và học sinh trong nhà trường 
nhằm nâng cao thái độ tích cực về tác hại của thuốc lá 
cho giáo viên, học sinh.

Kết quả này cho thấy, giới trẻ ngày nay chủ yếu tìm 
hiểu thông tin qua mạng xã hội, Internet, facebook, 
zalo...Nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về tác hại thuốc lá qua các nguồn thông tin như mạng 
xã hội, Internet, facebook, zalo... nhằm giúp cho các 
em nhanh chóng cập nhật các thông tin về tác hại của 
thuốc lá đầy đủ, từ đó giảm học sinh hút thuốc lá trong 
nhà trường.

Mối liên quan giữa kiến thức với thái độ của học 
sinh về thuốc lá

Học sinh nữ có thái độ tích cực (80,6%) cao hơn học 
sinh nam (75,8), học sinh có hạnh kiểm tốt, khá có 
thái độ tích cực cao 1,8 lần. Học sinh có tiếp xúc với 
các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong nhà 
trường, biết các thông tin truyền thông (báo, tivi, mạng 
xã hội, Internet, facebook, zalo...), được Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật truyền thông và được tuyên truyền 
về Luật phòng chống tác hại thuốc lá thì học sinh có 
thái độ tích cực cao hơn. 

5. KẾT LUẬN

1.  Một số yếu tố liên quan đến kiến thức 

Học sinh có nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá 
cao khi tiếp xúc với quảng cáo, khuyến mại về thuốc lá 
(OR=1,66; 95%CI: 1,04-2,65; p<0,032). Trong trường 
có hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá giúp cho 
học sinh có nhận thức đúng cao 2,91 lần (95%CI: 1,44-
5,87; p<0,002).

Biết thông tin về tác hại của thuốc lá qua các hình thức 

(báo, đài, mạng xã hội, tuần lễ quốc gia về phòng chống 
tác hại thuốc lá) giúp học sinh có nhận thức đúng cao 
9,44 lần (95%CI: 4,45-19,90; p=0,001); Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật truyền thông về tác hại của thuốc lá 
giúp học sinh có nhận thức đúng cao 1,72 lần (95%CI: 
1,08-2,74; p=0,0022); Được tuyền truyền về Luật 
phòng chống tác hại thuốc lá giúp học sinh có nhận 
thức đúng cao 2,51 lần (95%CI: 1,52-4,18; p=0,001).

2.  Một số yếu tố liên quan đến thái độ 

Học sinh có kiến thức đúng về tác hại của thuốc lá thì 
có thái độ tích cực cao gấp 3,42 lần (95%CI: 2,06-5,67; 
p<0,001).
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